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           SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM MUA TÀI SẢN CÔNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     
              Số: 43 /QĐ-TTMTSC                    Bình Thuận, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm  

02 xe ô tô AT (07 chỗ)  
 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA TÀI SẢN CÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-CTUBBT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình 

Thuận; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà 

nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô 

tô trang bị cho các cơ quan, đơn vị năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTMTSC ngày 29/01/2021 của Trung tâm Mua 

tài sản công về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 mua sắm 02 xe ô tô AT (7 

chỗ) trang bị cho các cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia đấu thầu và báo cáo 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu thuộc Trung tâm Mua tài sản công, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm 02 

xe ô tô AT (7 chỗ), cụ thể như sau: 

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô 

Phương Nguyên, địa chỉ: Số 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Giá trúng thầu: 1.196.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi sáu 

triệu đồng). 



(giá trên bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển đến Trung tâm Mua 

tài sản công tỉnh Bình Thuận, chưa bao gồm các khoản chi phí đăng ký xe 

khác). 

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Phòng Nghiệp vụ có trách nhiệm tham mưu thông báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu đến các nhà thầu tham gia, tham mưu ký hợp đồng với đơn vị 

trúng thầu cung cấp 02 xe ô tô theo đúng quy định hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.     

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC                  
- Sở Tài chính (báo cáo); 

- Như Điều 2; 

- Lưu : VT, T.tâm (Thái).       

         

       

     Nguyễn Tuấn Khanh 
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DANH MỤC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số  43 /QĐ-TTMTSC  ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Xuất xứ, ký 

mã hiệu, nhãn 

mác của sản 

phẩm 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 
Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn giá dự 

thầu 
Thành tiền 

1 Xe ô tô AT 

07 chỗ 

Mitsubishi 

Xpander 

1.5AT, Số Tự 

động, 1 cầu, 

sản xuất năm 

2020, nhập 

khẩu Indonesia 

2 Chiếc — Năm sản xuất: 2020 trở về sau, mới 

100%. 

— Màu sơn: Màu đen. 

— Số chỗ ngồi: 07 chỗ. 

 Thông số kỹ thuật: 

— Kích thước và trọng lượng: 

 Kích thước tổng thể (mm): (4.475 x 

1.750 x 1.730). 

 Chiều dài cơ sở (mm): 2.775. 

 Khoảng cách hai bánh xe trước/sau 

(mm): 1.520/1.510. 

 Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm): 

5.200. 

 Khoảng sáng gầm xe (mm): 205. 

 Trọng lượng không tải (Kg): 1.250. 

 Số chỗ ngồi: 07 chỗ. 

— Động cơ:  

 Loại động cơ: 1.5L MIVEC. 

 Dung tích Xy-lanh (cc): 1.499. 

 Công suất cực đại (ps/rpm): 

104/6.000. 

Nhập 

khẩu 

Indonesia 

598.000.000 1.196.000.000 
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 Momen xoắn cực đại (N.m/rpm): 

141/4.000. 

 Dung tích thùng nhiên liệu (Lít): 45. 

 Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km): 

 Kết hợp: 6,9. 

 Đô thị: 8,5. 

 Ngoài đô thị:5,9. 

— Hệ thống dẫn động và hệ thống treo: 

 Hộp số: Số tự động 4 cấp 4AT. 

 Truyền động: Cầu trước - FWD. 

 Trợ lực lái: Vô lăng trợ lực điện. 

 Hệ thống treo trước: Kiểu 

McPherson, lò xo cuộn. 

 Hệ thống treo sau: Thanh xoắn. 

 Mâm/Lốp: Mâm hợp kim, 

205/55R16. 

 Phanh trước/sau: Đĩa/Tang trống. 

— Ngoại thất:  

 Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước: 

LED. 

 Đèn định vị dạng LED: X (Có trang 

bị). 

 Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu 

sáng khi rời xe: X (Có trang bị). 

 Đèn sương mù phía trước: X (Có 

trang bị). 

 Cụm đèn LED phía sau: X (Có trang 



bị). 

 Gương chiếu hậu: Mạ chrome, chỉnh 

điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. 

 Tay nắm cửa ngoài: Mạ chrome. 

 Gạt kính trước: Thay đổi tốc độ. 

 Gạt kính sau và sưởi kính sau: X (Có 

trang bị). 

— Nội thất: 

+  Vô lăng và cần số bọc da: X (Có 

trang bị). 

 Nút điều khiển âm thanh trên vô 

lăng: X (Có trang bị). 

 Nút đàm thoại rảnh tay trên vô lăng: 

X (Có trang bị). 

 Hệ thống điều khiển hành trình: X 

(Có trang bị). 

 Vô lăng điều chỉnh 4 hướng: X (Có 

trang bị). 

 Điều hòa nhiệt độ: Chỉnh tay. 

 Chất liệu ghế: Da. 

 Ghế tài xế: Chỉnh tay 6 hướng. 

 Hàng ghế thứ hai gập 60:40: X (Có 

trang bị). 

 Hàng ghế thứ ba gập 50:50: X (Có 

trang bị). 

 Tay nắm cửa trong mạ chrome: X 

(Có trang bị). 

 Cửa kính điều khiển điện: Cửa kính 

phía người lái điều khiển 1 chạm. 
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 Màn hình hiển thị đa thông tin: X 

(Có trang bị). 

 Móc gắn ghế an toàn trẻ em: X (Có 

trang bị). 

 Hệ thống âm thanh: Màn hình cảm 

ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple 

Carplay/Android Auto. 

 Hệ thống loa: 6. 

 Sấy kính trước/sau: X (Có trang bị). 

 Cửa gió điều hòa hàng ghế sau: X 

(Có trang bị). 

 Gương chiếu hậu trong chống chói: 

X (Có trang bị). 

— Trang bị an toàn:  

 Túi khí an toàn: Túi khí đôi. 

 Cơ cấu căng đai tự động: Hàng ghế 

trước. 

 Hệ thống chống bó cứng phanh 

(ABS): X (Có trang bị). 

 Hệ thống phân phối lực phanh điện 

tử (EBD): X (Có trang bị). 

 Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp 

(BA): X (Có trang bị). 

 Hệ thống cân bằng điện tử (ASC): X 

(Có trang bị). 

 Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL): 

X (Có trang bị). 



 Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang 

dốc (HSA): X (Có trang bị). 

 Chìa khóa thông minh/Khởi động 

bằng nút bấm: X (Có trang bị). 

 Khoá cửa từ xa: X (Có trang bị). 

 Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp 

(ESS): X (Có trang bị). 

 Chức năng chống trộm: X (Có trang 

bị). 

 Chìa khóa mã hóa động cơ: X (Có 

trang bị). 

 Camera lùi: X (Có trang bị). 

Khóa cửa trung tâm: X (Có trang bị). 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển đến Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình 

Thuận, chưa bao gồm các khoản chi phí đăng ký xe khác 
1.196.000.000 
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